PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ
Gói thầu : May đo trang phục bảo hộ lao động và mua sắm đồ vải năm 2026

(Đính kèm Công văn số:

200/BVTT-TCHCTV ngày 20/8/2026 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La)
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	STT
	Mô tả hàng hóa, chủng loại
	Đơn vị
tính
	Số lượng
	Ghi chú

	
1
	Quần áo chuyên môn Blu: màu trắng, quy cách theo Thông tư 45 của Bộ Y tế, có logo Bệnh viện
	
Bộ
	
106
	

	2
	Bộ quần áo bảo vệ: Quy cách theo Thông tư 45 của Bộ Y tế, có in logo Bệnh viện
	Bộ
	4
	

	3
	Bộ quần áo hành chính : Quần tối màu, chân váy tối màu, áo màu trắng.
	Bộ
	18
	

	
4
	Quần áo hộ lý: Màu xanh hòa bình, quy
cách theo Thông tư 45 của Bộ Y tế, có logo Bệnh viện
	
Bộ
	
8
	

	
5
	Chăn mùa hè: Vải cotton, Chăn trần bông mùa hè, màu xanh, loại I, kích thước
1,6m x 2m
	
Cái
	
20
	

	

6
	Chăn mùa đông: Kích thước 1,4m x 2m; Ruột bông nhân tạo, bên ngoài bọc vải kate trắng; Vỏ chăn: Vải thopeco xanh lam, cửa chăn làm khuy cài 3 cúc, 4 góc
có dây cố định ruột chăn.
	

Cái
	

20
	

	
7
	Gối bệnh nhân: Vải cotton, Vỏ + ruột , kích thước 40cmx60cm Ruột bông màu
trắng, vỏ gối màu xanh
	
Cái
	
100
	

	

8
	Quần áo bệnh nhân (màu xanh) người lớn. Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông; phía trước có 2 túi. Quần: Kiểu
dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, cùng màu với màu áo
	

Bộ
	

30
	

	9
	Dây cố định BN 3M
	Cái
	30
	

	10
	Dây cố định BN 2M
	Cái
	100
	

	
11
	Màn tuyn Hồng hải nhà máy: Sợi dệt
100% Polyester, kích thước 1,0m x 1,9m (màu trắng)
	
Cái
	
40
	

	12
	Ga chun: Vải cotton (Màu xanh), kích thước 0,9mx1,9m
	Cái
	100
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